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Kim Thành, ngày       tháng      năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm 

nông nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn xã Kim Thành 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KIM THÀNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa 

XV về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2025 của Chính phủ về 

việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng 

chính phủ Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy 

trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có 

mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 25/9/2025 của UBND thành phố 

Hải Phòng về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 và quy trình xác định 

hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư  nghiệp có mức sống trung bình năm 2025 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

Căn cứ Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2025 của 

UBND xã Kim Thành về việc Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn xã 

Kim Thành giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Kế hoạch số 1440/KH-UBND ngày 07/10/2025 của UBND xã Kim 

Thành về việc thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ 

làm nông nghiệp có mức sống trung bình năm 2025 trên địa bàn xã Kim Thành; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kinh tế xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập 31 Tổ rà soát thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình  trên địa bàn 

xã Kim Thành (sau đây gọi tắt là Tổ rà soát), gồm các nội dung cụ thể sau: 

1. Tổ rà soát được thành lập theo đơn vị thôn, thị tứ thực hiện công tác rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ làm nông nghiệp có mức sống trung 

bình trên địa bàn thôn, thị tứ. 

2. Thành phần Tổ rà soát  gồm:  

* Tổ trưởng Tổ rà soát: Trưởng thôn, thị tứ 
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* Thành viên Tổ rà soát: 

Trưởng Ban CTMT thôn, thành viên Tổ rà soát, kiêm rà soát viên; 

Phó trưởng thôn, thị tứ (đối với các thôn, thị tứ có Quyết định Phó trưởng 

thôn, thị tứ); 

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn, thị tứ; 

Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn, thị tứ; 

Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn, thị tứ; 

Bí thư Chi đoàn thôn, thị tứ; 

Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ An ninh trật tự được trưng dụng thay vào 

các thôn, thị tứ có các chức danh trùng nhau (Trưởng thôn, thị tứ kiêm Chi hội 

trưởng Nông dân; Trưởng ban CTMT thôn kiêm Phó thôn, thị tứ; Phó trưởng 

thôn, thị tứ kiêm Chi hội trưởng Nông dân thôn, thị tứ; Chi hội trưởng Phụ nữ 

thôn, thị tứ). 

( có danh sách cụ thể kèm theo) 

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ rà soát. 

Tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông 

nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn xã Kim Thành đảm bảo đúng đối 

tượng, đúng quy định. 

Hoàn thiện mẫu phiếu điều tra, các biểu mẫu báo cáo theo quy định và 

gửi về Ban Chỉ đạo rà soát xã (qua phòng Kinh tế). 

Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo trực tiếp phụ trách các cụm để 

nắm bắt tiến độ rà soát tại Kế hoạch số 1440/KH-UBND ngày 07/10/2025 của 

UBND xã. 

Báo cáo Chủ tịch UBND xã về tiến độ điều tra, rà soát. Việc triển khai rà 

soát phải được triển khai trên tinh thần công khai, minh bạch, tuyệt đối không 

bỏ sót đối tượng, phát sinh ý kiến trong nhân dân. 

Tổ rà soát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ được giao. 

Kinh phí hoạt động (nếu có) được thực hiện theo quy định hiện hành của 

Nhà nước. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng các phòng: Kinh 

tế xã, Văn hoá – Xã hội xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có 

tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT ĐU, HĐND xã;   

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Các Phòng, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, KT. 

       CHỦ TỊCH 

 

 
 
Nguyễn Văn Nghiệp 
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DANH SÁCH 

Tổ rà soát thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định 

hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình năm 2025 

( Kèm theo Quyết định số:                  / QĐ-UBND ngày       tháng  10 năm 

2025 của Chủ tịch UBND xã) 
 

Tổ số 01. Thôn Bắc Thắng. 

TT Họ và tên Chức vụ Phụ Trách 

1 Phạm Văn Thiệu Trưởng thôn Tổ trưởng tổ rà soát 

2 Đồng Văn Ngọc Trưởng ban CTMT thôn 
Thành viên tổ rà soát kiêm rà 

soát viên 

3 Phạm Thị Mai Phó Trưởng thôn Thành viên tổ rà soát 

4 Đồng Thị Luận 
Chi hội trưởng Hội 

Nông dân thôn 

Thành viên tổ rà soát 

5 Đồng Thị Hà 
Chi hội trưởng Hội Phụ 

nữ thôn 

Thành viên tổ rà soát 

6 Đồng Văn Chiến 
Chi hội trưởng Hội Cựu 

chiến binh thôn 

Thành viên tổ rà soát 

7 Đồng Thị Hiên Bí thư chi đoàn thôn Thành viên tổ rà soát 

Tổ 02. Thôn Hưng Hoà.   

1 Lương Văn Dật Trưởng thôn Tổ trưởng tổ rà soát 

2 Vũ Văn Cần Trưởng ban CTMT thôn 
Thành viên tổ rà soát kiêm rà 

soát viên 

3 Đồng Văn Ưu Phó Trưởng thôn Thành viên tổ rà soát 

4 Nguyễn Thị Đà 
Chi hội trưởng Hội 

Nông dân thôn 

Thành viên tổ rà soát 

5 Tạ Thị Dấc 
Chi hội trưởng Hội Phụ 

nữ thôn 

Thành viên tổ rà soát 

6 Nguyễn Văn An 
Chi hội trưởng Hội Cựu 

chiến binh thôn 

Thành viên tổ rà soát 

7 Nguyễn Việt Anh Bí thư chi đoàn thôn Thành viên tổ rà soát 

Tổ 03. Thôn Cao Ngô.   

1 Đồng Văn Tập Trưởng thôn Tổ trưởng tổ rà soát 

2 Đoàn Văn Đạo Trưởng ban CTMT thôn 
Thành viên tổ rà soát kiêm rà 

soát viên 

3 Đoàn Văn Phú Phó Trưởng thôn Thành viên tổ rà soát 

4 Vũ Anh Lượm 
Chi hội trưởng Hội 

Nông dân thôn 

Thành viên tổ rà soát 

5 Vũ Thị Là 
Chi hội trưởng Hội Phụ 

nữ thôn 

Thành viên tổ rà soát 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ KIM THÀNH 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
 

Kim Thành, ngày      tháng     năm 2025. 
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6 Đồng Văn Chư 
Chi hội trưởng Hội Cựu 

chiến binh thôn 

Thành viên tổ rà soát 

7 Đồng Thị Linh Bí thư chi đoàn thôn Thành viên tổ rà soát 

Tổ 4. Thôn Trung Hạng.   

1 Nguyễn Văn Luận Trưởng thôn Tổ trưởng tổ rà soát 

2 Vũ Văn Kính Trưởng ban CTMT thôn 
Thành viên tổ rà soát kiêm rà 

soát viên 

3 Vũ Thị Miên Phó Trưởng thôn Thành viên tổ rà soát 

4 Bùi Tri Rin 
Chi hội trưởng Hội 

Nông dân thôn 

Thành viên tổ rà soát 

5 Bùi Thị Hợp 
Chi hội trưởng Hội Phụ 

nữ thôn 

Thành viên tổ rà soát 

6 Đặng Duyên Trưởng 
Chi hội trưởng Hội Cựu 

chiến binh thôn 

Thành viên tổ rà soát 

7 Nguyễn Đức Thắng Bí thư chi đoàn thôn Thành viên tổ rà soát 

Tổ 5. Thôn Lạc Thiện.   

1 Đồng Văn Luyện Trưởng thôn Tổ trưởng tổ rà soát 

2 Nguyễn Minh Thuân Trưởng ban CTMT thôn 
Thành viên tổ rà soát kiêm rà 

soát viên 

3 Bùi Thị Ngát Phó Trưởng thôn Thành viên tổ rà soát 

4 Nguyễn Văn Hạnh 
Chi hội trưởng Hội 

Nông dân thôn 

Thành viên tổ rà soát 

5 Đồng Thị Hà 
Chi hội trưởng Hội Phụ 

nữ thôn 

Thành viên tổ rà soát 

6 Nguyễn Tiến Thiện 
Chi hội trưởng Hội Cựu 

chiến binh thôn 

Thành viên tổ rà soát 

7 Nguyễn Văn Hưng Bí thư chi đoàn thôn Thành viên tổ rà soát 

Tổ 6. Thôn Thái Nguyên.  

1 Đồng Văn Lăng Trưởng thôn Tổ trưởng tổ rà soát 

2 Đỗ Văn Tẻo Trưởng ban CTMT thôn 
Thành viên tổ rà soát kiêm rà 

soát viên 

3 Phí Văn Chính Phó Trưởng thôn Thành viên tổ rà soát 

4 Phạm Văn Tuyến 
Chi hội trưởng Hội 

Nông dân thôn 

Thành viên tổ rà soát 

5 Đồng Thị Hương 
Chi hội trưởng Hội Phụ 

nữ thôn 

Thành viên tổ rà soát 

6 Đồng Văn Vi 
Chi hội trưởng Hội Cựu 

chiến binh thôn 

Thành viên tổ rà soát 

7 Đồng Văn Đón Bí thư chi đoàn thôn Thành viên tổ rà soát 

Tổ 7. Thôn Phát Minh.   

1 Nguyễn Mạnh Hà 

Trưởng thôn; Chi hội 

trưởng Hội Nông  

dân thôn 

Tổ trưởng tổ rà soát 

2 Phạm Thị Tuyết Trưởng ban CTMT thôn 
Thành viên tổ rà soát kiêm rà 

soát viên 

3 Lê Thị Vân 
Chi hội trưởng Hội Phụ 

nữ thôn 

Thành viên tổ rà soát 

4 Nguyễn Đoàn Tuấn 
Chi hội trưởng Hội Cựu 

chiến binh thôn 

Thành viên tổ rà soát 
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5 Phạm Thị Bích Đào Bí thư chi đoàn thôn Thành viên tổ rà soát 

6 Lục Đức Tái Tổ trưởng tổ ANTTthôn Thành viên tổ rà soát 

7 Nguyễn Văn Tuân Tổ phó tổ ANTT thôn Thành viên tổ rà soát 

8 Lục Đức Sơn Tổ viên tổ ANTT thôn Thành viên tổ rà soát 

Tổ 8. Thôn Trung Tuyến.  

1 Trần Văn Tự Trưởng thôn Tổ trưởng tổ rà soát 

2 Nguyễn Thị Thoáng Trưởng ban CTMT thôn 
Thành viên tổ rà soát kiêm rà 

soát viên 

3 Nguyễn Đình Bạn Phó Trưởng thôn Thành viên tổ rà soát 

4 Phí Văn Soạn 
Chi hội trưởng Hội 

Nông dân thôn 

Thành viên tổ rà soát 

5 Nguyễn Thị Miền 
Chi hội trưởng Hội Phụ 

nữ thôn 

Thành viên tổ rà soát 

6 Nguyễn Văn Trạm 
Chi hội trưởng Hội Cựu 

chiến binh thôn 

Thành viên tổ rà soát 

7 Phí Ngọc Tùng Bí thư chi đoàn thôn Thành viên tổ rà soát 

Tổ 9. Thôn Tân Tạo.   

1 Đồng Thị Ly Trưởng thôn Tổ trưởng tổ rà soát 

2 Nguyễn Thế Sóc 

Trưởng ban CTMT 

thôn; Chi hội trưởng Hội 

Cựu chiến binh thôn 

Thành viên tổ rà soát kiêm rà 

soát viên 

3 Lưu Đức Bích 
Chi hội trưởng Hội 

Nông dân thôn 

Thành viên tổ rà soát 

4 Bùi Thị Sáu 
Chi hội trưởng Hội Phụ 

nữ thôn 

Thành viên tổ rà soát 

5 Nguyễn Tiến Đạt Bí thư chi đoàn thôn Thành viên tổ rà soát 

6 Nguyễn Văn Quân Tổ trưởng tổ ANTTthôn Thành viên tổ rà soát 

7 Trần Văn Xuyến Tổ phó tổ ANTT thôn Thành viên tổ rà soát 

8 Nguyễn Văn Vượng Tổ viên tổ ANTT thôn Thành viên tổ rà soát 

Tổ 10. Thôn Phú Nội.   

1 Bùi Thị Lan 

Trưởng thôn; Chi hội 

trưởng Hội Nông  

dân thôn 

Tổ trưởng tổ rà soát 

2 Phạm Thị Thiềm Trưởng ban CTMT thôn 
Thành viên tổ rà soát kiêm rà 

soát viên 

3 Dương Thị Hạnh 
Chi hội trưởng Hội Phụ 

nữ thôn 

Thành viên tổ rà soát 

4 Đồng Văn Oanh 
Chi hội trưởng Hội Cựu 

chiến binh thôn 

Thành viên tổ rà soát 

5 Nguyễn Thị Mỹ Kiều Bí thư chi đoàn thôn Thành viên tổ rà soát 

 6 Nguyễn Văn Huân Tổ trưởng tổ ANTTthôn Thành viên tổ rà soát 

7 Nguyễn Ngọc Báu Tổ phó tổ ANTT thôn Thành viên tổ rà soát 

8 Nguyễn Văn Bảng Tổ viên tổ ANTT thôn Thành viên tổ rà soát 

Tổ 11. Thôn Phong Nội.   

1 Nguyễn Thị Huyền Trưởng thôn Tổ trưởng tổ rà soát 

2 Nguyễn Thị Hiếu 

Trưởng ban CTMT 

thôn; Chi hội trưởng Hội 

Nông dân thôn 

Thành viên tổ rà soát kiêm rà 

soát viên 
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3 Vũ Đức Mắn 

Phó Trưởng thôn; Chi 

hội trưởng Hội Cựu 

chiến binh thôn 

Thành viên tổ rà soát 

4 Nguyễn Thị Nguyên 
Chi hội trưởng Hội Phụ 

nữ thôn 

Thành viên tổ rà soát 

5 Trần Văn Hoàng Bí thư chi đoàn thôn Thành viên tổ rà soát 

6 Trần Văn Khởi Tổ trưởng tổ ANTTthôn Thành viên tổ rà soát 

7 Phan Văn Trường Tổ phó tổ ANTT thôn Thành viên tổ rà soát 

8 Đồng Văn Tuấn Tổ viên tổ ANTT thôn Thành viên tổ rà soát 

 

Tổ 12. Thôn Phí Gia. 
  

1 Trần Quang Tính 

Trưởng thôn; Chi hội 

trưởng Hội Nông 

 dân thôn 

Tổ trưởng tổ rà soát 

2 Nguyễn Văn Thường Trưởng ban CTMT thôn 
Thành viên tổ rà soát kiêm rà 

soát viên 

3 Đinh Văn Huy 

Phó Trưởng thôn ; Chi 

hội Trưởng Nông dân; 

Tổ trưởng tổ ANTT 

Thành viên tổ rà soát 

4 Nguyễn Thị Nga 

Chi hội trưởng Hội Phụ 

nữ thôn; Tổ viên tổ 

ANTT 

Thành viên tổ rà soát 

5 Đinh Xuân Cảnh 
Chi hội trưởng Hội Cựu 

chiến binh thôn 

Thành viên tổ rà soát 

6 Nguyễn Minh Đức Tổ phó tổ ANTT Thành viên tổ rà soát 

 

Tổ 13. Thôn Đồng Xá Nam. 
 

1 Lưu Thị Tân 

Trưởng thôn; Chi hội 

trưởng Hội Nông  

dân thôn 

Tổ trưởng tổ rà soát 

2 Nguyễn Mạnh Hùng Trưởng ban CTMT thôn 
Thành viên tổ rà soát kiêm rà 

soát viên 

3 Hoàng Thị Lanh 

Phó Trưởng thôn; Chi 

hội trưởng chi Hội Phụ 

nữ thôn 

Thành viên tổ rà soát 

4 Lê Quang Thành 
Chi hội trưởng Hội Cựu 

chiến binh thôn 

Thành viên tổ rà soát 

5 Bùi Phương Linh Bí thư chi đoàn thôn Thành viên tổ rà soát 

6 Nguyễn Đăng Quyền 
Tổ trưởng tổ ANTT; Phó 

Trưởng thôn Đồng Xá Bắc 
Thành viên tổ rà soát 

 

Tổ 14. Thôn Đồng Xá Bắc. 
 

1 Đồng Xuân Mão 

Trưởng thôn; Chi hội 

trưởng Hội Nông dân 

thôn; Tổ viên tổ  

ANTT thôn 

Tổ trưởng tổ rà soát 

2 Phạm Thị Luyến Trưởng ban CTMT thôn 
Thành viên tổ rà soát kiêm rà 

soát viên 

3 Phạm Thị Hiền 
Chi hội trưởng Chi Hội 

Phụ nữ thôn 

Thành viên tổ rà soát 

4 Nguyễn Ngọc Miêng 
Chi hội trưởng Hội Cựu 

chiến binh thôn 

Thành viên tổ rà soát 
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5 Đồng Thị Vân Trang Bí thư chi đoàn thôn Thành viên tổ rà soát 

6 Bùi Văn Thừa Tổ trưởng tổ ANTTthôn Thành viên tổ rà soát 

7 Đồng Văn Tuân Tổ phó tổ ANTT thôn Thành viên tổ rà soát 

 

Tổ 15. Thôn Đại Đồng. 
  

1 Nguyễn Đăng Báo 

Trưởng thôn; Chi hội 

trưởng Hội Nông dân 

thôn; Tổ viên tổ  

ANTT thôn 

Tổ trưởng tổ rà soát 

2 Phạm Thị La 
Trưởng ban CTMT 

thôn; Phó Trưởng thôn 

Thành viên tổ rà soát kiêm rà 

soát viên 

3 Đoàn Thị Kiều 
Chi hội trưởng Hội Phụ 

nữ thôn 

Thành viên tổ rà soát 

4 Phạm Văn Dự 
Chi hội trưởng Hội Cựu 

chiến binh thôn 

Thành viên tổ rà soát 

5 Nguyễn Đăng Thoán 
Bí thư chi đoàn thôn; Tổ 

phó tổ ANTT thôn 

Thành viên tổ rà soát 

6 Bùi Văn Thắng Tổ trưởng tổ ANTTthôn Thành viên tổ rà soát 

 

Tổ 16. Thôn Minh Tiến. 
  

1 Lý Thị Thanh 

Trưởng thôn; Chi hội 

trưởng Hội Nông 

 dân thôn 

Tổ trưởng tổ rà soát 

2 Bùi Văn Nhiệp Trưởng ban CTMT thôn 
Thành viên tổ rà soát kiêm rà 

soát viên 

3 Phạm Hoài Bắc 
Phó Trưởng thôn; Tổ 

trưởng tổ ANTT thôn 

Thành viên tổ rà soát 

4 Bùi Thị Thường 
Chi hội trưởng Hội Phụ 

nữ thôn 

Thành viên tổ rà soát 

5 Nguyễn Văn Thắng 
Chi hội trưởng Hội Cựu 

chiến binh thôn 

Thành viên tổ rà soát 

6 Bùi Thị Ngọc Anh Bí thư chi đoàn thôn Thành viên tổ rà soát 

7 Ngô Văn Mắn Tổ phó tổ ANTT thôn Thành viên tổ rà soát 

8 Đỗ Quang Thạch Tổ viên tổ ANTT thôn Thành viên tổ rà soát 

 

Tổ 17. Thôn Quảng Bình. 
 

1 Phạm Trung Khiên 

Trưởng thôn; Chi hội 

trưởng Hội Nông dân 

thôn; Tổ viên tổ  

ANTT thôn 

Tổ trưởng tổ rà soát 

2 Đỗ Đức Cung Trưởng ban CTMT thôn 
Thành viên tổ rà soát kiêm rà 

soát viên 

3 Nguyễn Đức Trọng 
Phó Trưởng thôn; Tổ 

trưởng tổ ANTT thôn 

Thành viên tổ rà soát 

4 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 
Chi hội trưởng Hội Phụ 

nữ thôn 

Thành viên tổ rà soát 

5 Hoàng Nhật Quang 
Chi hội trưởng Hội Cựu 

chiến binh thôn 

Thành viên tổ rà soát 

6 Hoàng Thế Duyệt Bí thư chi đoàn thôn Thành viên tổ rà soát 

7 Nguyễn Văn Thuyết Tổ phó tổ ANTT thôn Thành viên tổ rà soát 
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Tổ 18. Thị Tứ Đồng Gia. 
 

1 Nguyễn Hồng Tuyến 
Trưởng Thị Tứ; Chi hội 

trưởng chi hội nông dân 
Tổ trưởng tổ rà soát 

2 Nguyễn Văn Thọ 

Trưởng ban CTMT 

thôn; Chi hội trưởng chi 

hội CCB 

Thành viên tổ rà soát kiêm rà 

soát viên 

3 Nguyễn Thị Tý 
Chi hội trưởng Hội Phụ 

nữ thôn 

Thành viên tổ rà soát 

4 Nguyễn Thị Hồng Ánh Bí thư chi đoàn thôn Thành viên tổ rà soát 

5 Bùi Thanh Nam 
Tổ trưởng tổ  

ANTT thôn 

Thành viên tổ rà soát 

6 Cao Sỹ Nghĩa Tổ phó tổ ANTT thôn Thành viên tổ rà soát 

7 Trần Văn Kiên Tổ viên tổ ANTT thôn Thành viên tổ rà soát 

Tổ 19. Thôn Kỳ Côi.   

1 Trần Văn Quyên Trưởng thôn Tổ trưởng tổ rà soát 

2 Vũ Văn Hùng Trưởng ban CTMT thôn 
Thành viên tổ rà soát kiêm rà 

soát viên 

3 Phạm Thị Hậu Phó Trưởng thôn Thành viên tổ rà soát 

4 Nguyễn Thị Huyền 
Phó Trưởng thôn; Chi hội 

trưởng Hội Nông  

dân thôn 

Thành viên tổ rà soát 

5 Phan Thị Tám 
Chi hội trưởng Hội Phụ 

nữ thôn 

Thành viên tổ rà soát 

6 Nguyễn Minh Khoa 
Chi hội trưởng Hội Cựu 

chiến binh thôn 

Thành viên tổ rà soát 

7 Nguyễn Ngọc Hùng Bí thư chi đoàn thôn Thành viên tổ rà soát 

Tổ 20. Thôn Nại Đông.   

1 Phạm Văn Ngát Trưởng thôn Tổ trưởng tổ rà soát 

2 Bùi Văn Cuối Trưởng ban CTMT thôn 
Thành viên tổ rà soát kiêm rà 

soát viên 

3 Bùi Thị Lơ 
Phó Trưởng thôn; Chi hội 

trưởng Hội Nông 

 dân thôn 

Thành viên tổ rà soát 

4 Nguyễn Thị Ngân 
Chi hội trưởng Hội Phụ 

nữ thôn 

Thành viên tổ rà soát 

5 Phạm Văn Ngát 
Chi hội trưởng Hội Cựu 

chiến binh thôn 

Thành viên tổ rà soát 

6 Vũ Thị Kim Thoa Bí thư chi đoàn thôn Thành viên tổ rà soát 

Tổ 21. Thôn Đồng Kênh.  

1 Nghiêm Quang Duệ Trưởng thôn Tổ trưởng tổ rà soát 

2 Hoàng Xuân Ngạch Trưởng ban CTMT thôn 
Thành viên tổ rà soát kiêm rà 

soát viên 

3 Nguyễn Thị Bạch 
Phó Trưởng thôn; Chi hội 

trưởng Hội Phụ nữ thôn 
Thành viên tổ rà soát 

4 Lê Thị Lan 
Chi hội trưởng Hội 

Nông dân thôn 

Thành viên tổ rà soát 

5 Hoàng Xuân Ngạch 
Chi hội trưởng Hội Cựu 

chiến binh thôn 

Thành viên tổ rà soát 

6 Nguyễn Thị Quyên Bí thư chi đoàn thôn Thành viên tổ rà soát 
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Tổ 22. Thôn Nghĩa Xuyên.  

1 Nguyễn Văn Cảnh Trưởng thôn Tổ trưởng tổ rà soát 

2 Nguyễn Văn Thuỷ Trưởng ban CTMT thôn 
Thành viên tổ rà soát kiêm rà 

soát viên 

3 Nguyễn Thị Phiến 
Phó Trưởng thôn; Chi hội 

trưởng Hội Phụ nữ thôn 
Thành viên tổ rà soát 

4 Nguyễn Văn Thông 
Chi hội trưởng Hội 

Nông dân thôn 

Thành viên tổ rà soát 

5 Nguyễn Văn Cảnh 
Chi hội trưởng Hội Cựu 

chiến binh thôn 

Thành viên tổ rà soát 

6 Đào Nhật Nam Bí thư chi đoàn thôn Thành viên tổ rà soát 

 

Tổ 23. Thôn Tân Tiến. 
  

1 Phạm Quang Thành Trưởng thôn Tổ trưởng tổ rà soát 

2 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 

Trưởng ban CTMT 

thôn; Bí thư chi  

đoàn thôn 

Thành viên tổ rà soát kiêm rà 

soát viên 

3 Phạm Văn Dịu Phó Trưởng thôn Thành viên tổ rà soát 

4 Trần Thị Lý 
Chi hội trưởng Hội 

Nông dân thôn 

Thành viên tổ rà soát 

5 Nguyễn Thị Đượm 
Chi hội trưởng Hội Phụ 

nữ thôn 

Thành viên tổ rà soát 

6 Lưu Ngọc Hiền 
Chi hội trưởng Hội Cựu 

chiến binh thôn 

Thành viên tổ rà soát 

 

Tổ 24. Thôn Đại Tiến 
  

1 Vũ Thị Lùng Trưởng thôn Tổ trưởng tổ rà soát 

2 Phí Đức Thiềng Trưởng ban CTMT thôn 
Thành viên tổ rà soát kiêm rà 

soát viên 

3 Nguyễn Văn Quốc Phó Trưởng thôn Thành viên tổ rà soát 

4 Phí Đức Thuỷ 
Chi hội trưởng Hội 

Nông dân thôn 

Thành viên tổ rà soát 

5 Đặng Thị Thuyên 
Chi hội trưởng Hội Phụ 

nữ thôn 

Thành viên tổ rà soát 

6 Nguyễn Văn Cát 
Chi hội trưởng Hội Cựu 

chiến binh thôn 

Thành viên tổ rà soát 

7 Bùi Thị Thương Bí thư chi đoàn thôn Thành viên tổ rà soát 

Tổ 25. Thôn Văn Thọ.   

1 Vũ Văn Tấn Trưởng thôn Tổ trưởng tổ rà soát 

2 Nguyễn Thị Hương Trưởng ban CTMT thôn 
Thành viên tổ rà soát kiêm rà 

soát viên 

3 Đồng Thị Xuân Phó Trưởng thôn Thành viên tổ rà soát 

4 Nguyễn Thị Liên 
Chi hội trưởng Hội 

Nông dân thôn 

Thành viên tổ rà soát 

5 Vũ Thị Chinh 
Chi hội trưởng Hội Phụ 

nữ thôn 

Thành viên tổ rà soát 

6 Vũ Hùng Cường 
Chi hội trưởng Hội Cựu 

chiến binh thôn 

Thành viên tổ rà soát 

7 Nguyễn Phương Mai Bí thư chi đoàn thôn Thành viên tổ rà soát 
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Tổ 26. Thôn Đồng Tâm.   

1 Vũ Thị Hoàn Trưởng thôn Tổ trưởng tổ rà soát 

2 Lưu Bá Anh Trưởng ban CTMT thôn 
Thành viên tổ rà soát kiêm rà 

soát viên 

3 Lê Thị Hương 
Chi hội trưởng Hội 

Nông dân thôn 

Thành viên tổ rà soát 

4 Đỗ Thị Nhã 
Chi hội trưởng Hội Phụ 

nữ thôn 

Thành viên tổ rà soát 

5 Lưu Bá Anh 
Chi hội trưởng Hội Cựu 

chiến binh thôn 

Thành viên tổ rà soát 

6 Đặng Nguyễn Thành Đông Bí thư chi đoàn thôn Thành viên tổ rà soát 

Tổ 27. Thôn Đình Giọng. 

1 Vũ Văn Hăng Trưởng thôn Tổ trưởng tổ rà soát 

2 Lưu Trung Thành Trưởng ban CTMT thôn 
Thành viên tổ rà soát kiêm rà 

soát viên 

3 Vũ Thị Hải 
Chi hội trưởng Hội 

Nông dân thôn 

Thành viên tổ rà soát 

4 Lưu Thị Hoa 
Chi hội trưởng Hội Phụ 

nữ thôn 

Thành viên tổ rà soát 

5 Nguyễn Văn Mưu 
Chi hội trưởng Hội Cựu 

chiến binh thôn 

Thành viên tổ rà soát 

6 Đào Diệu Linh Bí thư chi đoàn thôn Thành viên tổ rà soát 

Tổ 28. Thôn Kiến Lễ.   

1 Lưu Văn Bắc Trưởng thôn Tổ trưởng tổ rà soát 

2 Lưu Quang Hải Trưởng ban CTMT thôn 
Thành viên tổ rà soát kiêm rà 

soát viên 

3 Bùi Thị Chiên 
Chi hội trưởng Hội 

Nông dân thôn 

Thành viên tổ rà soát 

4 Lưu Thị Thanh 
Chi hội trưởng Hội Phụ 

nữ thôn 

Thành viên tổ rà soát 

5 Ngô Quang Tạo 
Chi hội trưởng Hội Cựu 

chiến binh thôn 

Thành viên tổ rà soát 

6 Nguyễn Ngọc Lê Bí thư chi đoàn thôn Thành viên tổ rà soát 

Tổ 29. Thôn Kim Định .   

1 Lưu Văn Triệu Trưởng thôn Tổ trưởng tổ rà soát 

2 Lưu Văn Tuyền Trưởng ban CTMT thôn 
Thành viên tổ rà soát kiêm rà 

soát viên 

3 Vũ Thị Toàn 
Chi hội trưởng Hội 

Nông dân thôn 

Thành viên tổ rà soát 

4 Bùi Thị Thuyên 
Chi hội trưởng Hội Phụ 

nữ thôn 

Thành viên tổ rà soát 

5 Lưu Văn Khoa 
Chi hội trưởng Hội Cựu 

chiến binh thôn 

Thành viên tổ rà soát 

6 Lương Đức Mạnh Bí thư chi đoàn thôn Thành viên tổ rà soát 

Tổ 30. Thôn Nguyễn Bạo. 

1 Vũ Minh Lan Trưởng thôn Tổ trưởng tổ rà soát 

2 Nguyễn Thị Bấm Trưởng ban CTMT thôn 
Thành viên tổ rà soát kiêm rà 

soát viên 
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3 Trần Văn Hưng Phó Trưởng thôn Thành viên tổ rà soát 

4 Vũ Văn Thưởng 
Chi hội trưởng Hội 

Nông dân thôn 

Thành viên tổ rà soát 

5 Vũ Thị Thuỷ 
Chi hội trưởng Hội Phụ 

nữ thôn 

Thành viên tổ rà soát 

6 Tăng Bá Đước 
Chi hội trưởng Hội Cựu 

chiến binh thôn 

Thành viên tổ rà soát 

7 Vũ Quang Huy Bí thư chi đoàn thôn Thành viên tổ rà soát 

Tổ 31. Thôn Lộng Khê.   

1 Nguyễn Văn Phú Trưởng thôn Tổ trưởng tổ rà soát 

2 Hoàng Trung Thông Trưởng ban CTMT thôn 
Thành viên tổ rà soát kiêm rà 

soát viên 

3 Nguyễn Văn Thường 
Chi hội trưởng Hội 

Nông dân thôn 

Thành viên tổ rà soát 

4 Bùi Thị Thuận 
Chi hội trưởng Hội Phụ 

nữ thôn 

Thành viên tổ rà soát 

5 Nguyễn Quang Tạo 
Chi hội trưởng Hội Cựu 

chiến binh thôn 

Thành viên tổ rà soát 

6 Nguyễn Thị Diệu Linh Bí thư chi đoàn thôn Thành viên tổ rà soát 
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